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NỘI DUNG

	
CÂU
	NỘI DUNG
	THANG ĐIỂM

	CÂU 1
	Trình bày công thức và thiết kế thân trước áo jacket nam tỉ lệ 1:5 (bao gồm nắp túi và túi cơi)
	5 điểm

	
	Công thức thiết kế thân trước áo jacket nam tỉ lệ 1:5
	2 điểm

	
	· AB: dài áo = số đo – rộng bản bo lai + 2cm đường may
· AC: hạ nách = 1/4 vòng ngực + 5cm
· Từ các điểm A,B,C kẻ các đường vuông góc với AB lên trên
	0.25 

điểm

	
	· AA1: ngang cổ = 1/5 Vòng cổ

· AA2: hạ cổ = 1/5 Vòng cổ 
· AA3: ngang vai = 1/2 rộng vai + 1cm
· A3A4: hạ xuôi vai = sđ xuôi vai + 1 cm
	0.25 

điểm

	
	· CC1: ngang nách = 1/4 (vòng ngực + cử động) + 1cm đường may
· C2C3: = 2,5cm
· BB1: ngang lai = 1/4 (vòng mông + cử động) + 1cm đường may

· B1B2: giảm sườn = 2cm
	0.25 

điểm

	
	· Decoupe dọc
· D đến AB = 13cm
· BD1 = 8,5cm
· Nối DD1  - decoupe dọc: DA1A2’B’D1
	0.25 

điểm

	
	· Decoupe ngực 
· DD2  = 30cm
· C1D3 = 9cm
· Nối D2D3 – decoupe ngực: DD2D3C1A4 
· Decoupe sườn  
· Là phần còn lại của thân trước
	0.25 

điểm

	
	· Nắp túi 

· D2N = 1cm
· NN1: dài nắp túi = 15cm
· NN2 = N1N3: dài hông nắp túi = 6cm 
· Dài đỉnh nắp túi: đo từ điểm N4 đến điểm giữa NN1 = 8cm
	0.25 

điểm

	
	· Túi cơi  

· N4T =1cm 
· TT1 = 1cm 
· T1T2 = 16cm 
· T2T3: độ nghiêng của cơi túi = 2cm 
· T1T3 = T4T5: dài bản cơi túi = 16cm 
· T1T5 = T3T4: rộng bản cơi túi = 2cm
	0.5 

điểm

	
	Thiết kế thân trước áo jacket nam
	3 điểm

	
	

	 Vòng cổ
	0.5

	
	
	 V. nách
	0.5

	
	
	 Decoupe dọc
	0.5

	
	
	 Decoupe ngực
	0.5

	
	
	 Nắp túi
	0.5

	
	
	 Túi cơi
	0.5

	CÂU 2
	Trình bày công thức và thiết kế tay áo veston nữ tỉ lệ 1:5?
	5 điểm

	
	Công thức thiết kế tay áo veston nữ tỉ lệ 1:5
	2.5 điểm

	
	*    Mang tay lớn 

· AD: Dài tay = sđ Dt + 2cm

· AB: Hạ mang tay = sâu nách trước – 3cm (1/8 vòng ngực + 4cm)
· AC: Hạ khuỷu tay = 1/2 AD + 5cm
	0.25 
điểm

	
	+  Đầu tay

· BB1: Rộng bắp tay = 1/4 vòng ngực – 3.5cm 
· Từ B1 kẻ đường thẳng vuông góc với BB1 về hai phía cắt các đường ngang tại A1,C1 và D1
· B1B2 = 2,5cm , B1B1’ = 3,5cm, B2B2’ = 0,5cm

· Lấy B3 là trung điểm của BB​1
· Từ B3 kẻ đường thẳng vuông góc với BB1 cắt AA1 tại A2 

· A​1A3 = 1/2 A1A2 

· Nối A3B1’
	0. 5 điểm

	
	· AA4 = 1/3 AB

· A4A5: gục sống tay = 0,8cm

· Từ A5 kẻ đường thẳng vuông góc với A2B3 cắt đường A3B1’ tại I 

· Nối A5A2. lấy M làm điểm giữa MM’ = 1,3cm

· Nối A2I, lấy N là điểm giữa NN’ = 1cm

· I’I = 0,3 cm

· Lấy R là điểm giữa của IB1’; RR’ = 0,5cm

· Vẽ đầu tay từ A5 (M’(A2(N’(I’(R’(B1’(B2
	0. 5 điểm

	
	+  Bụng tay

· C1C2 = D1D2 = B1B2 

· Lấy C3 là điểm giữa của C1C2 

· Vẽ đường bụng tay từ B2’(C3(D2
· C3C4 = 2,5cm
· Vẽ đường rộng (gấp) bụng tay từ B1(C4(D1
	0.25 điểm

	
	+  Sống tay, cửa tay

· CC5 = 1,5cm
· D1D3 : Rộng cửa tay = 13 cm

· Vẽ sống tay từ  A5  ( B(C5(D3 và kéo dài D3D4 = 1cm 

· D3D4 = 1cm

· D1D6 = 0,8cm

· Vẽ đường cửa tay từ D4 (D5 (D6 
	0.5 điểm

	
	*   Mang tay nhỏ

· B1B4 = 2,5cm

· B4B4’ = 0,5cm 

· C4C6 = D5D7 = 2,5cm = B1B4 

· Vẽ đường bụng tay từ B4’ ( C6 ( D7
· A5A6: Gục sống tay con = 1cm

· Nối A6B3 lấy Q là điểm giữa của A6B3, QQ’ = 1,5cm

· Lấy P làm điểm giữa của B3B4, PP’ = 0,5cm

· B3B3’ = 0,3cm

· Vẽ nách tay con từ B4’ ( P’ ( B3’ ( Q’ ( A6 

· BB5  = 0,5cm  ( Vẽ sống tay từ A6  (B5 (C5 (D4
	0.5 điểm

	
	Thiết kế tay áo
	2.5 điểm

	
	

	Đầu tay
	0.5

	
	
	 Bụng tay
	0.5

	
	
	 Sống tay
	0.5

	
	
	Cửa tay 
	0.5

	
	
	 N.Tay con
	0.5


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


                                                                                                          Nguyễn Bạch Cẩm Dung
Đề số 2
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